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STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0150293499 Dương Hà Minh Anh 01/03/2006 Nữ

2 0150293673 Hà Quang Anh 15/09/2006 Nam

3 0134474496 Lê Hoàng Thủy Anh 18/12/2006 Nữ

4 0116839805 Nguyễn Đức Anh 22/06/2006 Nam

5 0116929149 Nguyễn Hồng Anh 29/08/2006 Nữ

6 0116960861 Nguyễn Vũ Phương Anh 05/11/2006 Nữ

7 0150293559 Trần Vân Anh 16/09/2006 Nữ

8 0134715001 Vũ Hoàng Anh 21/01/2006 Nữ

9 0150292941 Vũ Hồng Nhật Anh 06/07/2006 Nữ

10 0134714845 Vũ Kim Ánh 17/12/2006 Nữ

11 0148585519 Đặng Khánh Chi 24/11/2006 Nữ

12 0149016174 Nguyễn Thị Yến Chi 15/08/2006 Nữ

13 0145107823 Vũ Trí Dũng 07/08/2006 Nam

14 0116607619 Phùng Xuân Đăng 08/02/2006 Nam

15 0150293688 Nguyễn Lê Minh Đức 16/09/2006 Nam

16 0150293691 Nguyễn Trần Trà Giang 07/11/2006 Nữ

17 0116642786 Phạm Hồng Hà 22/04/2006 Nữ

18 0116606978 Phạm Thu Hà 17/01/2006 Nữ

19 0134714882 Giang Vi Hằng 26/09/2006 Nữ

20 0144525489 Ngô Minh Hùng 02/08/2006 Nam

21 0142222511 Phạm Quốc Huy 21/12/2006 Nam

22 0116760150 Phạm Minh Huyền 07/09/2006 Nữ

23 0134474526 Hoàng Tuấn Hưng 03/11/2006 Nam

24 0150292957 Vũ Gia Khánh 15/02/2006 Nam

25 0116599753 Vũ Mai Lan 19/03/2006 Nữ

26 0134714973 Nguyễn Khánh Linh 18/07/2006 Nữ

27 0139811173 Trần Khánh Linh 15/05/2006 Nữ

28 0116595039 Vũ Khánh Linh 26/12/2006 Nữ

29 0143754643 Phạm Hoàng Mai 02/10/2006 Nữ

30 0116588471 Đào Phan Hoàng Minh 20/04/2006 Nam

31 3832549420 Hà Đức Minh 11/01/2006 Nam

32 0116642762 Nguyễn Quang Minh 21/02/2006 Nam

33 0116694514 Phạm Quang Minh 12/08/2006 Nam

34 0116981684 Vũ Hoàng Nam 25/03/2006 Nam

35 0133487551 Hoàng Thu Phương 20/10/2006 Nữ

36 0116963450 Bùi Tú Quyên 12/01/2006 Nữ

37 0150339264 Đỗ Như Quỳnh 28/02/2006 Nữ

38 0150293542 Nguyễn Hữu Tâm 30/07/2006 Nam

39 0116694524 Phạm Ngọc Thanh 07/09/2006 Nữ

40 0116632122 Dương Đức Thành 05/10/2006 Nam

41 0116642844 Nguyễn Chiến Thắng 24/12/2006 Nam

42 0143754679 Nguyễn Thanh Thịnh 27/11/2006 Nam

43 0116786685 Đặng Minh Thúy 13/02/2006 Nữ

44 0139811127 Nguyễn Hà Trang 24/12/2006 Nữ

45 0134715015 Triệu Linh Trang 26/10/2006 Nữ

46 0159232404 Đoàn Quốc Trung 28/04/2006 Nam

47 0116735785 Nguyễn Thanh Vân 15/01/2006 Nữ

48 0134714905 Hà Hương Vy 08/06/2006 Nữ
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